3      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn
Đại diện: 

Đào Xuân Minh
	Tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0915.503.268

	Chuyên cung cấp các loại rau sạch như rau muống, cải ngọt, rau ngót, bắp cải...

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX dịch vụ nông nghiệp Di Trạch

Đại diện: 
Nguyễn Hữu Quang
	Thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0978.914.183
	Chuyên cung cấp quả ổi lê. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX chăn nuôi Yên Hòa Phú

Đại diện: 
Lê Đình Bình
	Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0945.556.819
	Chuyên cung cấp trứng gà đen H’mông, thịt gà đen H’mông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long
Đại diện: 

Phan Trung Kiên
	Thôn Đoàn Kết, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0972.589.787
	Chuyên cung cấp trà đinh lăng túi lọc Sadu, trà gừng túi lọc Sadu... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Lê Bá Chiếu

Đại diện: 
Lê Bá Chiếu
	Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.551.041


	Chuyên cung cấp các sản phẩm quỳ vàng mỹ nghệ như thiềm thừ dát vàng, chữ phúc dát vàng, bình hút lộc dát vàng... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH Ceramics Thanh Bình

Đại diện: 

Đào Việt Bình
	Thôn 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0983.578.869
	Chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Kim Lan như ngàn hoa phong tước, khổng tước khai bình, cổ đồ tứ quý... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồi

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồi
	Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0904.923.137


	Chuyên cung cấp các sản phẩm sơn mài như lọ hoa sơn mài, bình hoa sơn mài, tranh sơn mài... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH Hamico Bát Tràng

Đại diện: 

Lương Mạnh Hải
	Xóm 3, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0962.161.861
	Chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng như lục bình phúc đức, lọ hoa thư pháp Việt, lọ sen bảo bình... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 
Đại diện:

Nguyễn Trọng Hiếu
	Đội 14, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 02433.669.905
	Chuyên cung cấp các loại đậu đỗ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh 

Đại diện:

Nguyễn Thị  Hồng
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0984.204.665
	Chuyên cung cấp các loại tôm, cua, cá. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng hải sản Quảng Ninh

Đại diện:

Mai Thị Phương
	Số 160 Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0395.999.990
	Chuyên cung cấp hải sản tươi, khô, đông lạnh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện:

Nguyễn Đạt Xuân
	Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0975.939.102
	Chuyên cung cấp trứng vịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 

Đại diện:

Nguyễn Thị  Phương
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0932.241.460
	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng hoa đẹp 68
Đại diện:

Nguyễn Thị Yến
	Số 191 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0394.867.644
	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ trồng hoa

Đại diện: Nguyễn Thị Hoa


	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0986.566.519

	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.



	4
	Cửa hàng hoa tươi  Vân Anh

Đại diện: Nguyễn Vân Anh

	Đường Phú Minh, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0915.522.648
	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi.
Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Quang

	Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0974.434.780
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn hơi thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Phúc 
	Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội.
ĐT: 0976.157.801

	Chuyên cung cấp vịt, gà thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.



	3
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện:

Hoàng Thị Hợp

	Thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0335.119.596
	Chuyên cung cấp bò hơi 3B. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: Phùng Văn Lam
	Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0912.957.768

	Chuyên cung cấp gà giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất chè 

Đại diện:
Bùi Thị Hằng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0327.923.215
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	HTX chè La Bằng

Đại diện:

Nguyễn Thị Hải


	Xóm Rừng Vần, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0984.291.286
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Công ty cổ phần Greenfarm 

Đại diện: 

Trương Văn Dự
	Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0912.079.926
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	HTX Nông nghiệp Tiên Sơn 
Đại diện:
Phạm Văn Đấu
	Bản Mai Tiên, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0837.891.140

	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











